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EDUCENTER · HỌC VIỆN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
CHUẨN HÓA KẾ HOẠCH BÀI DẠY 5E & ĐÁNH GIÁ CHUYÊN MÔN — EDUCENTER.APP

LESSON PLAN 5E & REFLECTION

KHUNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG ANH CHUẨN 5E (5E LESSON PLAN TEMPLATE)
Áp dụng cho các tiết học tiếng Anh mầm non và tiểu học tích hợp STEM tại EduCenter

Tên bài học (Unit): ........................................................................... Thời lượng: 45 phút [   ]   60 phút [   ]

Giáo viên đứng lớp: ........................................................................... Lớp / Độ tuổi: ....................................................

Mục tiêu Từ vựng: 1. ........................................   2. ........................................   3. ........................................

TIẾN TRÌNH 5 GIAI ĐOẠN GIẢNG DẠY (5E PROCESS)

Giai Đoạn Thời Lượng
Hoạt Động Của Giáo Viên (Lead
Teacher)

Hành Động Của Học Sinh (Student
Actions)

1. ENGAGE

(Khởi động)
5 – 7 phút

Hát bài hát chuyển động Warm-up, xuất
hiện đạo cụ bí mật (Magic Box) kích thích

sự tò mò.

Đứng dậy nhảy theo nhịp điệu, chăm chú

quan sát và đoán vật bên trong hộp.

2. EXPLORE

(Khám phá)
10 – 12 phút

Chia nhóm 4–5 bé, phát khay giáo cụ thật

(nước, đá, lá, thẻ từ), đặt câu hỏi mở gợi
mở tư duy.

Chạm tay vào vật liệu thật, thảo luận cùng
bạn và ghi nhận cảm giác đầu tiên.

3. EXPLAIN

(Giải thích)
8 – 10 phút

Trình chiếu Slide / Flashcard, dạy phát âm
chuẩn từ khóa mới qua động tác TPR toàn

thân.

Nói to từ vựng tiếng Anh kết hợp làm cử

chỉ hình thể mô phỏng từ khóa.

4. ELABORATE

(Mở rộng)
10 – 12 phút

Tổ chức thử thách chế tạo mô hình (Mini

craft) hoặc trò chơi vận động đồng đội
ứng dụng từ.

Lắp ráp đồ dùng theo nhóm, cổ vũ đồng
đội và thực hành giao tiếp tự nhiên.

5. EVALUATE

(Đánh giá)
5 phút

Hỏi nhanh kiểm tra phản xạ, trao huy hiệu
khen thưởng và dặn dò nhiệm vụ mang về

nhà.

Hô to khẩu hiệu bài học, nhận sticker khen

thưởng và cất đồ dùng vào balo.
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BẢNG TỰ SUY NGẪM SƯ PHẠM SAU GIỜ DẠY (TEACHER SELF-REFLECTION FORM)

Giáo viên dành 3 phút sau mỗi ca dạy để tự đánh giá và nâng cao chất lượng tiết học tiếp theo:

Câu hỏi tự vấn sư phạm Mức độ hài lòng Ghi chú hành động cải tiến lần sau

1. Năng lượng lớp học: Học sinh có hào hứng

tham gia và cười nhiều trong giờ không?

⭐⭐⭐  [   ]

⭐⭐    [   ]
...........................................................................

2. Quản lý thời gian: Các giai đoạn 5E có đúng

tiến độ hay bị cháy giáo án ở phần nào?

⭐⭐⭐  [   ]

⭐⭐    [   ]
...........................................................................

3. Mức độ nói tiếng Anh: Có bạn nào bị bỏ quên

hoặc chưa dám nói từ khóa không?

⭐⭐⭐  [   ]

⭐⭐    [   ]
...........................................................................

4. Kiểm soát trật tự: Kỹ thuật Call & Response

có hiệu quả không, có phải quát to không?

⭐⭐⭐  [   ]

⭐⭐    [   ]
...........................................................................

PHIẾU NHẬN XÉT DỰ GIỜ DÀNH CHO TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Khía Cạnh Đánh Giá Điểm (1–5) Góp Ý Chi Tiết Của Người Dự Giờ

Tác phong & Giọng nói ..... / 5.0 ...................................................................................................

Kỹ thuật điều phối lớp ..... / 5.0 ...................................................................................................

Sáng tạo & Học cụ trực quan ..... / 5.0 ...................................................................................................

Tương tác phân hóa học sinh ..... / 5.0 ...................................................................................................

TỔNG ĐIỂM TIẾT DẠY: ..... / 20 Xếp loại: [   ] Xuất sắc   [   ] Khá   [   ] Cần bồi dưỡng

Hệ thống chuẩn hóa sư phạm EduCenter (https://educenter.app). Lưu hồ sơ chuyên môn tại Phòng Học vụ.
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